
 

 

PHỤ BIỂU 

(Kèm theo Quyết định số: 4498 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh) 

  BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2011   

    

     ĐVT: Đồng/m2   

STT DIỄN GIẢI   XÃ ĐỒNG BẰNG   
  XÃ TRUNG DU, 

MIỀN NÚI   

1 Đất trồng lúa nước     

  Hạng 1 + Hạng 2                             29,800                            27,100  

  Hạng 3 + Hạng 4                             26,800                            24,400  

  Hạng 5 + Hạng 6                             25,300                            23,000  

2 Đất trồng cây hàng năm còn lại     

  Hạng 1 + Hạng 2                             25,300                            23,000  

  Hạng 3 + Hạng 4                             22,800                            20,700  

  Hạng 5 + Hạng 6                             21,500                            19,600  

3 Đất nuôi trồng thuỷ sản     

  Hạng 1 + Hạng 2                             25,300                            23,000  

  Hạng 3 + Hạng 4                             22,800                            20,700  

  Hạng 5 + Hạng 6                             21,500                            19,600  

4 Đất trồng cây lâu năm     

  Hạng 1 + Hạng 2                             24,100                            21,900  

  Hạng 3                              21,700                            19,700  

  Hạng 4 + Hạng 5                             20,500                            18,600  

5 Đất rừng sản xuất     

  Hạng 1 + Hạng 2                             11,200                              7,100  

  Hạng 3                              10,100                              6,400  

  Hạng 4 + Hạng 5                               9,600                              6,000  

    

    

 


